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	TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A
Họ và tên:…….……………
Lớp: 1….
	  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ  II – LỚP 1
Năm học 2019 - 2020
Môn: Tiếng Việt (Thời gian: 40 phút)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
Đọc tiếng:............
Đọc hiểu :............
Điểm chung:.......
	
	





ĐỌC THẦM VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI:     
Kể cho bé nghe
	Hay nói ầm ĩ
Là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
Là con chó vện
Hay chăng dây điện
Là con nhện con.
Ăn no quay tròn
Là cối xay lúa.

	Mồm thở ra gió
Là cái quạt hòm.
Không thèm cỏ non
Là con trâu sắt.
Rồng phun nước bạc
Là chiếc máy bơm.
Dùng miệng nấu cơm
Là cua, là cáy…
Trần Đăng Khoa



Câu 1. Tìm trong bài tiếng chứa vần “ơm”:                           (0.5 điểm)




Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.          (0.5 điểm)
Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì?
A. cái máy cày			
B. cái cối xay		
C. Cái máy bơm
Câu 2. Dựa vào nội dung bài thơ, nối đúng:                             (1 điểm)
hay hỏi đâu đâu.
Con nhện con

thở ra gió.
Con chó vện


hay chăng dây điện.
Cái máy bơm


dùng miệng nấu cơm.
Cái quạt hòm


phun nước bạc.
Cái cối xay lúa



Câu 3. Hãy viết 1 - 2 câu nói về một con vật mà em biết. 	(1 điểm)





    Chúc con làm bài tốt!

















	TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A
Họ và tên:…….……………
Lớp: 1….
	  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ  II – LỚP 1
Năm học 2019 - 2020
Môn: Tiếng Việt (Thời gian: 40 phút)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	
Chính tả:............
Bài tập :............
Điểm chung:.......
	
	




1. Chính tả:  (7 điểm) 
Tập chép:                      Về thăm nhà Bác
     Về thăm nhà Bác, làng Sen
          Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng
                Có con bướm trắng lượn vòng
          Có chùm ổi chín vàng ong sắc trời.					                         Nguyễn Đức Mậu
2. Bài tập: (3điểm)
Bài 1. Tô màu vào các từ viết đúng chính tả:	(1 điểm)
[image: Cloud lapbook class preschool ideas #crafts #worksheets #coloringpage #printable #craftsforkids #kindergarten #preschool][image: framed scene 1][image: Cloud lapbook class preschool ideas #crafts #worksheets #coloringpage #printable #craftsforkids #kindergarten #preschool][image: Cloud lapbook class preschool ideas #crafts #worksheets #coloringpage #printable #craftsforkids #kindergarten #preschool][image: Hot air balloon free and pritnable template 2]

[image: Free Printable Hot Air Balloon Template | Collage & Scrapbooking inside Hot Air Balloon Template Printable 5862][image: Cloud lapbook class preschool ideas #crafts #worksheets #coloringpage #printable #craftsforkids #kindergarten #preschool][image: Cloud lapbook class preschool ideas #crafts #worksheets #coloringpage #printable #craftsforkids #kindergarten #preschool]cái céo
chen chúc

tren trúc

[image: New button art diy free printable ideas #diy #art][image: hot air balloon coloring page | ... Superheroes Printable lego ninjago sensei wu coloring pages for kids]cá kờ
cái kéo
cá cờ

[image: Cloud lapbook class preschool ideas #crafts #worksheets #coloringpage #printable #craftsforkids #kindergarten #preschool][image: Cloud lapbook class preschool ideas #crafts #worksheets #coloringpage #printable #craftsforkids #kindergarten #preschool]
dòng suối
dòng xuối



Bài 2. Nối ô chữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:	(1 điểm)A

B

rộng bát ngát.
Con đường

                         
tập  thể dục.
Cánh đồng

chói chang.
Chúng em


quanh co.
Nắng hè

Bài 3. Để giữ vệ sinh trường học, em đã làm gì?	   (1 điểm)




    Chúc con làm bài tốt!























TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A
====***===
ĐÁP ÁN –BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HKII 
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1
PHÂN MÔN: ĐỌC HIỂU
Câu 1. Tìm trong bài tiếng chứa vần “ơm”:                           (0.5 điểm)
                bơm, cơm
Câu 2. Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì?                           (0.5 điểm)
A. cái máy cày			
B. cái cối xay		
C. Cái máy bơm
Câu 2. Dựa vào nội dung bài thơ, nối đúng:                             (1 điểm)
hay hỏi đâu đâu.
Con nhện con

thở ra gió.
Con chó vện


hay chăng dây điện.
Cái máy bơm


dùng miệng nấu cơm.
Cái quạt hòm


phun nước bạc.
Cái cối xay lúa



Câu 3. Hãy viết 1 - 2 câu nói về một con vật mà em biết. 	
- Học sinh viết được câu đúng nội dung .                                (0.5 điểm)                                                                                                                                            
- Đầu dòng viết hoa, cuối câu có dấu chấm.                            (0.5 điểm)                                                                                                                                            






	     TRƯỜNG TH TIỀN PHONG A

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 1
NĂM HỌC 2019-2020

I.CHÍNH TẢ: ( 7 điểm )
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm.
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ: 3 điểm.
- Viết đúng chính tả: 2 điểm 
          (Các lỗi giống nhau chỉ tính 1 lỗi ( ví dụ lỗi l/n; s/x, ...)
          4 lỗi trừ 1 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.	
Bài tập. ( 3 điểm)
Bài 1.  Mỗi từ đúng được 0.25 điểm
· Cá cờ
· Chen chúc
· Dòng suối
· Cái kéo
	


Bài 2. Nối ô chữ ở cột A với cột B để tạo thành câu:	(1 điểm)A

B

rộng bát ngát.
Con đường

                         
tập  thể dục.
Cánh đồng

chói chang.
Chúng em


quanh co.
Nắng hè


Bài 3. Để giữ vệ sinh trường học em đã làm gì?	   (1 điểm)
- Học sinh viết được câu đúng nội dung .                                (0.75 điểm)                                                                                                                                            
- Cuối câu có dấu chấm.                                                          (0.25 điểm)                                                                                                                                            




PHÒNG GD&ĐT MÊ LINH
TRƯỜNG TH TIỀN PHONG A

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – LỚP 1
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TIẾNG VIỆT – ĐỌC THÀNH TIẾNG
Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra từng học sinh): 7 điểm
* Học sinh đọc 1 đoạn và trả lời 1 câu hỏi có trong các đề mà giáo viên yêu cầu ( 5 đề )
* Mục tiêu: Nhằm kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ năng nghe nói (học sinh trả lời câu hỏi về nội dung đoạn, bài đọc).
* Nội dung kiểm tra:
- Học sinh đọc 1 đoạn văn, thơ mà giáo viên yêu cầu (giáo viên chuẩn bị trước tên đề, đoạn đọc vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).
- Học sinh trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra.
* Thời gian kiểm tra: Giáo viên kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh (theo lịch kiểm tra).
* Cách đánh giá, cho điểm:
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 2 điểm.
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 2 điểm.
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.
- Trả lời đúng các câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 2 điểm.
* Chú ý: Tránh trường hợp 2 học sinh được kiểm tra liên tiếp đọc 1 đoạn giống nhau.





TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A
====***===

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – LỚP 1
MÔN: TIẾNG VIỆT – ĐỌC THÀNH TIẾNG

ĐỀ 1
Ở tr­êng
C« d¹y em xÕp hµng
B¹n sau nh­êng b¹n tr­íc
Cïng nhau ®i ®Òu b­íc
Ngay ng¾n vµ nghiªm trang.

Chóng em ngåi thµnh hµng
Häc ch÷ qua h×nh vÏ.
Ch÷ O h×nh trßn nhÐ
Ch÷ ¥ th× thªm r©u.
(Theo Chu Huy)

Câu hỏi:
Câu 1: Cô giáo dạy bạn nhỏ những điều gì ?
Câu 2: Các bạn nhỏ học chữ qua đâu ?


TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A
====***===

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – LỚP 1
MÔN: TIẾNG VIỆT – ĐỌC THÀNH TIẾNG

ĐỀ 2
TiÕng chim buæi sím
Buæi sím mïa hÌ ë quª t«I thËt lµ trong trÎo. Phót ban mai b¾t ®Çu b»ng tiÕng l¶nh lãt, rÝu ran cña bÇy chim. Con chim cu g¸y cã giäng trÇm Êm, ng©n dµi. Chó chÝch chße dËy sím nhÊt th× liÕn tho¾ng häc bµi. Cßn mÊy chó chim s©u th× lÝch rÝch thËt vui.
(Theo Minh Ph­¬ng)
Câu hỏi:
Câu 1: Buổi sớm mùa hè được miêu tả ở đâu?
Câu 2: Chú chim nào dậy sớm nhất ?









TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A
====***===

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – LỚP 1
MÔN: TIẾNG VIỆT – ĐỌC THÀNH TIẾNG

ĐỀ 3
Con chuån chuån n­íc
¤i chao! Chó chuån chuån n­íc míi ®Ñp lµm sao! Mµu vµng trªn l­ng chó lÊp l¸nh. Bèn c¸i c¸nh máng nh­ giÊy bãng. C¸i ®Çu trßn vµ hai con m¾t long lanh nh­ thñy tinh. Th©n chó nhá vµ thon vµng nh­ mµu vµng cña n¾ng mïa thu. Chó ®Ëu trªn cµnh léc võng ng¶ dµi trªn mÆt hå. Bèn c¸nh khÏ rung rung nh­ ®ang cßn ph©n v©n.
(Theo NguyÔn ThÕ Héi)

Câu hỏi:
Câu 1 : Hai con mắt của chú chuồn chuồn như thế nào?
Câu 2: Chú chuồn chuồn nước đã đậu ở đâu?








TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A
====***===

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – LỚP 1
MÔN: TIẾNG VIỆT – ĐỌC THÀNH TIẾNG

ĐỀ 4
Em yªu chó bé ®éi

Chó bé ®éi h¶i qu©n
§i tuÇn tra bªn biÓn
Chó cÇm ch¾c tay sóng
Gi÷ cho biÓn yªn lµnh.

Chó bé ®éi bé binh
H»ng ngµy ch¨m luyÖn tËp
Chê khi qu©n giÆc ®Õn
Chó x«ng ra ®¸nh thï.
(Theo NguyÔn Quúnh Anh)
Câu hỏi:
Câu 1: Bài thơ nhắc về ai?
Câu 2: Chú bộ đội hải quân làm việc ở đâu?


TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A
====***===

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – LỚP 1
MÔN: TIẾNG VIỆT – ĐỌC THÀNH TIẾNG

ĐỀ 5
Ch¸u ngoan cña bµ
Bµ néi bÐ Lan ®· giµ l¾m råi. Tãc bµ b¹c tr¾ng. Khi ®i, bµ ph¶i chèng gËy. Lan yªu quý bµ l¾m, bµ còng rÊt yªu quý Lan. Mçi khi ®i häc vÒ, Lan th­êng kÓ chuyÖn ë tr­êng, ë líp cho bµ nghe. Bµ «m Lan vµo lßng ©u yÕm nãi: “ Ch¸u cña bµ ngoan qu¸!”
(Theo Mai ThÞ Minh HuÖ)

Câu hỏi:
Câu 1: Những chi tiết nào trong bài chứng tỏ bà nội bé Lan đã già?
Câu 2: Đi học về, Lan thường kể chuyện gì cho bà nghe?








TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỀN PHONG A
====***===
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – LỚP 1
Môn: Tiếng Việt – Đọc thành tiếng

Đề 1
Câu 1: Cô giáo dạy bạn nhỏ những điều gì ?
Cô giáo dạy bạn xếp hàng, bạn sau nhường bạn trước, cùng nhau đi đều bước, ngay ngắn và nghiêm trang.
Câu 2: Các bạn nhỏ học chữ qua đâu ?
Các bạn nhỏ học chữ qua hình vẽ. Chữ O hình tròn, chữ Ơ thêm râu.
Đề 2
Câu 1: Buổi sớm mùa hè được miêu tả ở đâu?
Buổi sớm mùa hè được miêu tả ở quê.
Câu 2: Chú chim nào dậy sớm nhất ?
Chú chim chích chòe dậy sớm nhất.

Đề 3
Câu 1 : Hai con mắt của chú chuồn chuồn như thế nào?
Hai con mắt của chú chuồn chuồn long lanh như thủy tinh.
Câu 2: Chú chuồn chuồn nước đã đậu ở đâu?
Chú chuồn chuồn nước đã đậu trên cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ.

Đề 4
Câu 1: Bài thơ nhắc về ai?
Bài thơ nhắc về các chú bộ đội.
Câu 2: Chú bộ đội hải quân làm việc ở đâu?
Chú bộ đội hải quân làm việc trên biển.

Đề 5
Câu 1: Những chi tiết nào trong bài chứng tỏ bà nội bé Lan đã già?
Những chi tiết trong bài chứng tỏ bà nội bé Lan đã già: Tóc bà bạc trắng, bà phải chống gậy.
Câu 2 : Đi học về, Lan thường kể chuyện gì cho bà nghe?
Đi học về Lan thường kể chuyển ở trường, ở lớp cho bà nghe.


image4.png




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.png




image8.png




image9.png




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.png
S




image1.jpeg




image2.jpeg




image2.png




image3.jpeg




